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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _Hlk491844200]Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Phần 2 (Basic principles of Marxism – Leninism, Part 2)
Mã số học phần: 7020103
Số tín chỉ học phần: 3 (3/0/6), học trong 18 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 45 tiết 
Tự học: 90
	2.  Đơn vị quản lý học phần
	

	2.1. Giảng viên giảng dạy:
	Mã giảng viên

	1. TS Nguyễn Thi Phương
	0201-10

	2. TS Trần Thị Lan Hương
	0201-09

	3. TS. Ngô Văn Hưởng
	0201-13


2.2. Bộ môn: Triết học và Pháp luật
2.3. Khoa: Lý luận Chính trị
3. Điều kiện học học phần
[bookmark: _Hlk491845245]Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Phần 1 
Môn học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Phần 1 
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho học viên những cơ bản nội dung học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nghiên cứu học thuyết giá trị - những khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản của nền kinh tế hàng hóa nói chung.
4.1.2. Nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư - những khái niệm, phạm trù và quy luật của nền kinh tế hàng hóa trong điều kiện tự do cạnh tranh của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
4.1.3. Nghiên cứu học thuyết chủ nghĩa tư bản độc quyền – những khái niệm, phạm trù, quy luật của nền kinh tế hàng hóa trong điều kiện độc quyền xuất hiện và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
4.1.4. Nghiên cứu dự báo phương thức sản xuất tương lai thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua tìm hiểu:
- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng của nó.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và môn Pháp luật đại cương.
4.2.2. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích được một số vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế
4.2.3. Hình thành khả năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Học phần nghiên cứu những lý luận kinh tế cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, bao gồm những lý luận cơ bản về nền sản xuất hàng hóa nói chung và nền sản xuất hàng hóa trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa với mục đích sản xuất ra giá trị thặng dư trải qua hai giai đoạn là tự do cạnh tranh và độc quyền
- Học phần cũng nghiên cứu dự báo phương thức sản xuất tương lai thay thế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, bao gồm những lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và con đường thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa có những vấn đề chính trị - xã hội mà bất cứ dân tộc quốc gia nào đều phải giải quyết đó là xây dựng nền dân chủ và nhà nước, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa và vấn đề dân tộc, tôn giáo. Kết thúc học phần đánh giá mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và triển vọng tương lai của chủ nghĩa xã hội.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 4
	Học thuyết giá trị
	8
	

4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng
Hóa
	
	

	     4.2
	Hàng hóa
	
	

	4.3
	Tiền tệ
	
	

	4.4
	Quy luật giá trị
	
	

	Chương 5
	Học thuyết giá trị thặng dư
	





14
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
     4.2.3

	5.1
	Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
	
	

	5.2
	Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản
	
	

	5.3
	Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

	
	

	5.4
	Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản

	
	

	5.5
	Quá trình lưu thông của tư bản và khủng hoảng kinh tế
	
	

	5.6
	Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
	
	



	Chương 6
	Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

	




6
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
 4.2.3

	6.1
	Chủ nghĩa tư bản độc quyền
	
	

	6.2
	Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	
	

	6.3
	Nhưng nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại
	
	

	6.4
	Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	
	

	Chương 7
	 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
	8
	4.1.4
4.2.1
4.2.2
     4.2.3

	7.1
	Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	
	

	7.2
	Cách mạng xã hội chủ nghĩa
	
	

	7.3
	Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
	
	

	Chương 8
	Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
	7
	

     4.1.4
4.2.1
4.2.2
    4.2.3

	8.1
	Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
	
	

	8.2
	Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	
	

	8.3
	Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	
	

	Chương 9
	Chủ nghĩa xã hội hiện thức và triển vọng
	2
	

4.1.4
4.2.1
4.2.2
    4.2.3

	9.1
	Chủ nghĩa xã hội hiện thực
	
	

	9.2
	Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó
	
	

	9.3
	Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
	
	


7.  Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập.
- Thảo luận nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần

	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Bài kiểm tra viết
	
30%

	
3
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Thi viết (60 phút).
· Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
	

60%


	Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia.
[2]. TS. Phạm Văn Sinh, GS.TS. Phạm Quang Phan (Đồng chủ biên 2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,  Nxb Chính trị quốc gia.
[3]. Chu Văn Cấp (Chủ biên 2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia. 
 [4]. Đặng Quang Uẩn (Chủ biên 1997), Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia.


             Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	
Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 4: Học thuyết giá trị
4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
4.2. Hàng hóa



	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội
chương 4, mục 4.1
và 4.2, tài liệu [1] từ trang 184 – 195.
+ Tham khảo tài
 liệu [2]

	
	
	
	
	
	

	2
	4.3. Tiền tệ
4.4. Quy luật giá trị

	

4
	0
	

0


	+ Nghiên cứu chương 4, mục 4.3 và 4.4, tài liệu [1]. 
+ Tham khảo tài liệu [2]

	3
	Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư
5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
5.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản



	4




	0
	0
	+ Nghiên cứu chương 
5, mục 5.1 và 5.2, tài liệu [1] trang 195 – 215.
+ Tham khảo tài liệu
[2]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
5.3.Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản



	4
	0
	0






	+ Nghiên cứu chương 5, mụ 5.3 và 5.4, tài liệu [1]
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Làm bài tập do giảng viên đề nghị.

	5
	5.5. Quá trình lưu thông của tư bản và khủng hoảng kinh tế
5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu chương 5, mục 5.5 và 5.6, tài liệu [1]
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Làm bài tập do giảng viên đề nghị.

	
	
	





	
	
	

	6
	5.5. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư (tiếp)
Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu chương chương 5 mục 5.6 và chương 6, mục 6.1 và 6.2, tài liệu [1]
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]
+ Làm bài tập do giảng viên đề nghị.

	
	
	





	
	
	

	7
	6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.3. Nhưng nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại
6.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản

	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu chương 6, mục 6.2 và 6.3, tài liệu [1] trang 217 – 230.
+ Tham khảo thêm tài liệu [2]

	8
	[bookmark: _GoBack] Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa


	4
	0
	0
	+ Nghiên cứu chương 7, mục 7.1 và 7.2, tài liệu [1] trang 232 – 251. 
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]

	
	
	
	
	
	

	9
	7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa (tiếp)
7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

	
4
	0
	0

	+ Nghiên cứu chương 7, mục 7.2 và 7.3, tài liệu [1]
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]

	
	Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
	
4
	0
	0

	+ Nghiên cứu chương 8, mục 8.2 và 8.3, tài liệu [1] trang 252 - 270.
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]

	10
	
	4
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
Chương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thức và triển vọng
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
	
4
	0
	
0
	+ Nghiên cứu chương 8 mục 8.3; chương 9, mục 9.1, 9.2 và 9.3, tài liệu [1] trang 271-280.
+ Tham khảo thêm tài liệu [3]
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